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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. [bookmark: _GoBack]Tên học phần:  Điều khiển tự động hệ thống truyền động thủy lực khí nén (Automation control for hydraulic and pneumatic drive systems)
Mã số học phần: 7090206
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6)
Số tiết học phần: 45 tiết
Lý thuyết: 30..........; Bài tập: 15............; Thực hành:...............; 
       Thực tập:.................; Đồ án:..................; Tự học:.90.....................
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy: 				Mã giảng viên
1. ThS. Uông Quang Tuyến			     0902-12
2.2. Bộ môn: Tự động hóa xí nghiệp Mỏ và Dầu khí
2.3. Khoa: Cơ - Điện
3. Điều kiện học học phần 
3.1.  Điều kiện tiên quyết: 
3.2. Môn học trước: Điều khiển logic - PLC (7090225); Thiết bị và hệ thống tự động (7090226)
4. Mục tiêu của học phần (là kết quả học tập mong đợi người học đạt được)
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về hệ thống điều khiển thủy lực và khí nén. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của các phần tử điều khiển trong hệ thống điều khiển thủy lực – khí nén. Trên cơ sở các kiến thức này, tiến hành thiết kế một hệ thống điều khiển và lập trình điều khiển tự động cho hệ thống thủy lực – khí nén bằng PLC
4.1. Kiến thức (Trình bày những kiến thức mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.1.1. Hiểu được các khái niệm cơ bản và các phần tử trong hệ thống truyền động thuỷ lực, khí nén
4.1.2. Phương pháp điều khiển tự động hệ thống thủy lực khí nén
4.1.3. Thiết kế được mạch điều khiển thủy lực, khí nén
4.1.4. Thiết kế được mạch điều khiển điện - thủy lực, điện - khí nén
4.1.5. Ghép nối, lập trình điều khiển bằng PLC cho hệ thống truyền động thủy lực, khí nén
4.2. Kỹ năng (Trình bày những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.2.1. Sử dụng thành thạo phần mềm mô phỏng thủy lực, khí nén FluidSIM
4.2.2. Thiết kế mô phỏng mạch thủy lực, khí nén bằng phần mềm FluidSIM
4.2.3. Ghép nối mô phỏng với phần mềm mô phỏng PLCSim của STEP7
5. Tóm tắt nội dung học phần
(Mô tả tóm tắt các nội dung chính giảng dạy cho người học; khoảng 10 dòng )
· Khái quát về hệ thống điều khiển truyền động thủy lực - khí nén
· Hệ thống cung cấp và xử lý
· Hệ thống điều khiển bằng thủy lực - khí nén
· Ứng dụng truyền động thủy lực - khí nén; 
· Các phần tử điện, điện- thủy lực, điện- khí nén; 
· Phương pháp thiết kế mạch điều khiển tự động thủy lực - khí nén, điện - thủy lực; điện - khí nén; mạch điều khiển có sử dụng PLC
6. 
Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1.
	Cơ sở lý thuyết về điều khiển thủy lực - khí nén
	2
	4.1.1

	1.1
	Lịch sử phát triển hệ thống truyền động thủy lực - khí nén
	
	4.1.1

	1.2
	Ưu điểm và nhược điểm của hệ thống điều khiển bằng thuỷ lực, khí nén
	
	4.1.1

	1.3
	Phạm vi ứng dụng của hệ thống điều khiển thuỷ lực - khí nén
	
	4.1.1

	1.4
	Các hệ thống điều khiển chuyển mạch tự động
	
	4.1.1

	1.5
	Đại số boolean và các cổng logic
	
	4.1.1

	Chương 2.
	Hệ thống cung cấp và xử lý
	2
	4.1.1

	2.1
	Hệ thống khí nén
	
	4.1.1

	2.2
	Hệ thống thủy lực
	
	4.1.1

	Chương 3.
	Phần tử đưa tín hiệu và xử lý tín hiệu điều khiển
	2
	4.1.1

	3.1
	Các phần tử đưa tín hiệu
	
	4.1.1

	3.2
	Các phần tử xử lý tín hiệu
	
	4.1.1

	Chương 4
	Cơ cấu chấp hành
	2
	4.1.1

	4.1
	Động cơ
	
	4.1.1

	4.2
	Xy lanh
	
	4.1.1

	4.3
	Một số xylanh đặc biệt
	
	4.1.1

	Chương 5
	Các phần tử điều chỉnh và điều khiển thuỷ lực, khí nén, điện-thuỷ lực, điện-khí nén
	2 tiết
	4.1.1

	5.1
	Cơ cấu chỉnh áp
	
	4.1.1

	5.2
	Cơ cấu chỉnh lưu
	
	4.1.1

	5.3
	Cơ cấu điều khiển
	
	4.1.1

	5.4
	Van tuyến tính
	
	4.1.1

	Chương 6
	Phương pháp thiết kế mạch điều khiển hệ thống truyền động thủy lực - khí nén
	35 tiết
	

	6.1
	Giới thiệu về hệ thống điều khiển
	1
	4.1.1

	6.2
	Phân loại hệ thống điều khiển thủy lực - khí nén
	
	4.1.1

	6.3
	Phương pháp biểu diễn hoạt động cửa hệ thống điều khiển thủy lực - khí nén
	3
	4.1.1

	6.4
	Các mạch thủy lực - khí nén đơn giản
	2
	4.1.1

	6.5
	Thiết kế mạch điều khiển thủy lực - khí nén theo tầng
	4
	4.1.3

	6.6
	Thiết kế mạch điều khiển thuỷ lực- khí nén sử dụng bộ đếm lập trình được bằng khí nén
	2
	4.1.3

	6.7
	Thiết kế mạch điện điều khiển hệ thống thuỷ lực- khí nén
	4
	4.1.4

	6.8
	Thiết kế mạch điều khiển hệ thống thuỷ lực- khí nén bằng PLC
	4
	4.1.5

	6.6
	Bài tập
	15 tiết
	4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.1.5


7. Phương pháp giảng dạy 
· Giảng dạy lý thuyết kết hợp với ví dụ và bài tập
· Mô phỏng và kiểm chứng các bài tập sử dụng phần mềm FluidSIM và STEP7
· Trao đổi nhóm; giải đáp những thắc mắc của sinh viên về các kiến thức môn học và những kiến thức liên quan
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
· Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
· Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
· Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
· Tham dự thi kết thúc học phần.
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá: Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết
Theo yêu cầu của bộ môn
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%



9.2. Cách tính điểm
· Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.
· Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1] Bài giảng Điều khiển tự động hệ thống truyền động thuỷ khí - Uông Quang Tuyến
[2] Truyền động điện tự động khí nén – Phạm Văn Khảo – Đại học Mỏ - Địa chất, 1999
[3] Electropneumatics Basic Level, G. Prede, D. Scholz, Festo Didactic, 01/2002
[4] Hydraulics Basic Level - D. Merkle, B.Schrader, M. Thomes, Festo Didactic,  11/2003
[5] Pneumatics Basic Level - P. Croser, F. Ebel, Festo Didactic, 07/1999


11. 
Nội dung sinh viên cần chuẩn bị
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Cơ sở lý thuyết về điều khiển thủy lực - khí nén
Chương 2: Hệ thống cung cấp và xử lý
	8
	0
	0
	Sinh viên đọc, tìm hiểu tài liệu theo đề cương trước khi lên lớp [1][4][5]

	2
	Chương 3: Phần tử đưa tín hiệu và xử lý tín hiệu điều khiển
Chương 4: Cơ cấu chấp hành	
	8
	0
	0
	Sinh viên đọc, tìm hiểu tài liệu theo đề cương trước khi lên lớp [1][4][5]

	3
	Chương 5: Các phần tử điều chỉnh và điều khiển thuỷ lực, khí nén, điện-thuỷ lực, điện-khí nén
Chương 6: Phương pháp thiết kế mạch điều khiển hệ thống truyền động thủy lực - khí nén
	12
	0
	0
	Sinh viên đọc, tìm hiểu tài liệu theo đề cương trước khi lên lớp [1][4][5]

	4
	Chương 6: Phương pháp thiết kế mạch điều khiển hệ thống truyền động thủy lực - khí nén (tiếp)
	12
	10
	0
	Sinh viên đọc, tìm hiểu tài liệu theo đề cương trước khi lên lớp [1][3]
Làm các bài tập biểu diễn hoạt động của hệ thống thủy lực- khí nén

	5
	Chương 6: Phương pháp thiết kế mạch điều khiển hệ thống truyền động thủy lực - khí nén (tiếp)
	10
	10
	0
	Sinh viên đọc, tìm hiểu tài liệu theo đề cương trước khi lên lớp [1][3]
Làm các bài tập thiết kế mạch điều khiển tự động khí nén- thủy lực bằng các van thủy lực- khí nén

	6
	Chương 6: Phương pháp thiết kế mạch điều khiển hệ thống truyền động thủy lực - khí nén (tiếp)
	10
	10
	0
	Sinh viên đọc, tìm hiểu tài liệu theo đề cương trước khi lên lớp [1][3]
Làm các bài tập thiết kế mạch điều khiển tự động thủy lực- khí nén bằng Rơle, PLC

	
	
Hà Nội, ngày      tháng      năm 20           

	TRƯỞNG KHOA
	TRƯỞNG BỘ MÔN
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